
Cám ơn bạn dành thời giờ cho việc thăm dò ý kiến này. Một vài điều cần lưu ý: 

1. Đây là thăm dò ý kiến được bảo mật.  Sẽ không ai biết tên của người tham gia. 

2. Xin trả lời thật lòng! Chúng tôi muốn biết bạn nghĩ gì và nói gì. 

3. Nếu không muốn trả lời câu hỏi nào thì tuỳ bạn. 

* 1.  Bạn có tham dự một buổi lắng nghe trước khi trả lời thăm dò này? 

Có 

Không 

* 2.  Tôn giáo của bạn? 

 

 



 

* 3. Bạn có tham gia xứ đạo nào không?  

Có, tôi có tham gia 

Không, tôi không tham gia 

Tôi không muốn trả lời 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 4. Bạn thuộc về xứ đạo nào? 

5. Bạn tham gia thế nào trong xứ đạo?  

Nhóm nhỏ (Học Kinh thánh,  v.v.) 

Ban phụng vụ (Ca đoàn, giúp lễ, v.v.) 

Nhóm cầu nguyện 

Liên minh Thánh tâm (hoặc tương tự) 

Hội các Bà mẹ Công giáo (hoặc tương tự) 

Nhóm trẻ (Thiếu nhi Thánh thể, Hướng đạo, v.v.) 

Ban Xã hội 

Phụ huynh học sinh 

Tôi không muốn trả lời 

Không thuộc về một trong những nhóm nói trên 

6. Bạn dự lễ thường xuyên như thế nào? 

  

                                                  -Không bao giờ   -Một năm vài lần   -Một lần/tháng   -Hai lần/tháng   -Hai, ba lần/tháng   -Hằng tuần -   Mấy lần/tuần 

Trước đại dịch,  

tôi đi lễ… 

Trong đại dịch,  

tôi đi lễ tại nhà thờ 

(không kể trực tuyến) 

Trong đại dịch, 

tôi đi lễ tại nhà thờ  

và trực tuyến  

7. Theo tôi, các bài giảng…  

 
Chẳng đánh động chút nào  

Ít đánh động  

Đánh động  

Rất đánh động  

8. Theo tôi, thánh ca tại thánh lễ...  

 Chẳng sốt sắng chút nào  

Thiếu sốt sắng 

Sốt sắng 

Rất sốt sắng 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9...Theo tôi, khung cảnh nơi thờ phượng 

Chẳng gây cảm hứng chút nào  

Ít gây cảm hứng 

Gây cảm hứng 

Rất gây cảm hứng 

2. Khi tiếp xúc, trao đổi với cộng đoàn, tôi thấy cộng đoàn ... 

Chẳng ấm áp chút nào 

Thiếu ấm áp 

Ấm áp 

Rất ấm áp 

1. Khi tham gia sinh hoạt với cộng đoàn, tôi thấy các sinh hoạt… 

Chẳng sinh động chút nào 

Thiếu sinh động 

Sinh động 

Rất sinh động 

0. Các khoá học hỏi dành cho người lớn... 

Chẳng đánh động gì 

Thiếu đánh động 

Đánh động  

Rất đánh động 

3. Các khoá học hỏi dành cho giới trẻ… 

Chẳng đánh động gì 

Thiếu đánh động 

Đánh động 

Rất đánh động 



 

 

Xứ đạo của tôi 

Trường học xứ tôi  

Các dòng tu  

Tổ chức bất vụ lợi Công giáo 

Các tổ chức bất vụ lơi khác  

14. Tôi ủng hộ tài chánh 

Không ủng hộ     Lâu lâu một lần       Cho tuỳ hứng  Cho với kế hoạch       Không muốn trả lời 

ADA cho giáo phận  



 
 

15. Vấn đề nào, giáo huấn nào trong Giáo hội khiến bạn rời xa hoặc bỏ Giáo hội? 

Giáo huấn về Sinh sản 

Giáo huấn về Ngừa thai 

Giáo huấn về Đồng tính luyến ái  

Giáo huấn về Hôn nhân 

Giáo huấn về Án tử hình 

Giáo huấn về Phá thai 

Giáo huấn về Trợ tử  

Bất đồng về việc những ai Được, hoặc Không được Rước lễ  

Việc Giáo hội đương đầu với nạn Lạm dụng Tình dục  

Nạn Phân biệt Chủng tộc trong Giáo hội 

Giáo huấn về Xã hội của Giáo hội có vẻ Cấp tiến 

Giáo huấn về Xã hội của Giáo hội có vẻ Bảo thủ  

Giáo huấn về Xã hội của Giáo hội có vẻ Đảng phái  

Giáo hội không cho Phụ nữ làm Linh mục  

Cảm nghiệm về Phụng vụ (Thánh lễ, các Bí tích, v.v.) 

Tôi không muốn trả lời  

Một vấn đề khác (cho biết đó là điều gì) 



 
 

16. Điều gì, giáo huấn nào khiền bạn vui vì thuộc về Giáo hội? 

Giáo huấn về Sinh sản 

Giáo huấn về Ngừa thai 

Giáo huấn về Đồng tính luyến ái  

Giáo huấn về Hôn nhân 

Giáo huấn về Án tử hình 

Giáo huấn về Phá thai 

Giáo huấn về Trợ tử  

Bất đồng về việc những ai Được, hoặc Không được Rước lễ  

Việc Giáo hội đương đầu với nạn Lạm dụng Tình dục  

Nạn Phân biệt Chủng tộc trong Giáo hội 

Giáo huấn về Xã hội của Giáo hội có vẻ Cấp tiến 

Giáo huấn về Xã hội của Giáo hội có vẻ Bảo thủ  

Giáo huấn về Xã hội của Giáo hội có vẻ Đảng phái  

Giáo hội không cho Phụ nữ làm Linh mục  

Cảm nghiệm về Phụng vụ (Thánh lễ, các Bí tích, v.v.) 

Tôi không muốn trả lời  

Một vấn đề khác (cho biết đó là điều gì) 



 

 

17.  Tầm mức quan trọng của các vấn đề (số 1 là quan trọng nhất) 

´ 

Vô gia cư 

´ 

An ninh nơi công cộng  

´ 

Phân biệt chủng tộc 

 

´ 

Di dân  
 

´ 

Bất bình đẳng về lợi tức  

´ 

Những tác hại đến môi trường  
 

´ 

Công bình cho người lao động 
 

´ 

Bảo hiểm y tế cho mọi người  

 

´ 

Chẳng có điều gì trong những điều trên là quan trọng  
 

´ 

Một điều khác  



18. Đâu là điều quan trọng, không được nhắc đến ở trên? 

19. Bạn thấy Giáo hội đang hoạt động trong những lãnh vực nào? 
 
Các bài giảng nói về các vấn đề xã hội            Đối thoại liên tôn  
Vận động sự tham gia của cộng đồng   Tôi không muốn trả lời  
Cổ võ trách nhiệm công dân     Giáo hội chẳng hoạt động trong lãnh vực nào  

  

20. Giáo hội đang cố gắng khích lệ chúng ta tham gia nhiều hơn vào đời sống Giáo hội.  Theo ý bạn, đâu là những 

ưu tiên? (Số 1 là quan trọng nhất) 

´ 

 

Củng cố đời sống tâm linh qua việc năng cử hành các bí tích trong Giáo hội  

´ 

 

Mở rộng tiếp xúc với những người nghèo và người bên lề xã hội  

´ 

 

Mở rộng tiếp xúc với những người vốn là Công giáo và mời họ quay về với Giáo hội  

 

Mở rộng tiếp xúc với các bạn trẻ và thiếu niên  

 

Một điều khác  

21. Đâu là điều quan trọng, không được nhắc đến ở trên? Xin ghi vào khung dưới đây. 

 

 



 22. Theo bạn nghĩ, Giáo hội thành công thế nào khi cố gắng mời gọi những người vốn là Công giáo nhưng đã 

rời Giáo hội? 

Quá thất bại 

Thất bại  

Thành công  

Rất thành công  

 



 
 

23. Tuổi tác  

24. Sắc dân 

Da trắng 

Da đen, Phi châu 

Nam Mỹ 

Á châu  

American Indian or Alaska Native 

Native Hawaiian or other Pacific Islander 

I Prefer not to Say 

Sắc dân khác (Xin ghi rõ vào khung dưới đây) 

25. Zip Code 

26. Tôi tự coi mình là... 

27. Xu hướng tính dục... 

28. Trình độ ? 



 
 

2. Ngôn ngữ nói tại nhà   
Tiếng Anh 

Tiếng Tây Ban Nha  

Tiếng Việt  

Quan Thoại  

Quảng Đông  

Tagalog hoặc Ilocano  

Một ngôn ngữ ở Ấn Độ 

Tôi không muốn trả lời  

Ngôn ngữ khác (xin ghi vào khung dưới đây) 

1. Lợi tức tổng cộng trong nhà 

Dưới $15,000 

Từ $15,000 đến $29,999  

Từ $30,000 đến $49,999  

Từ $50,000 đến $74,999 

Từ $75,000 đến $99,999  

Từ $100,000 đến $150,000  

Trên $150,000 

Tôi không muốn trả lời 

0. Tình trạng hôn nhân  

Chưa từng kết hôn 

 Ly dị 

 Ly dị và Tái hôn 

 Goá (vợ, chồng) 

Married in the Catholic Church 

Married but not in the Catholic 

Church I Prefer not to Say 

Một tình trạng khác (xin ghi vào khung phía dưới) 

3. Nếu có gì khác, xin ghi vào khung dưới đây. 


